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ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN MỞ ĐẦU I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Trong những năm qua, cùng với những thành tựu đạt được của đất nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sự nghiệp văn hóa - thể thao đã có bước phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được xem là một trong những công tác trọng tâm. Công tác thông tin tuyên truyền, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, mang tính xã hội rộng rãi, được quần chúng nhân dân tự nguyện, tự giác và tích cực tham gia.
Tuy nhiên, thời gian qua, các phong trào trên phát triển chưa bền vững, chưa huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dụng cụ vui chơi, giải trí, nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao còn nhiều thiếu thốn.
Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên văn hóa - thể thao ở cơ sở vừa yếu và thiếu, đến nay tỉnh chưa có văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Để khắc phục những khó khăn, tồn tại nêu trên, từ nay đến năm 2020, phải từng bước xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật, tạo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa xã hội thông qua việc tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Việc xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở cơ sở nhằm mục đích đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất phục vụ lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện mục tiêu “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở góp phần thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao lành mạnh, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi sinh hoạt, học tập, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với cộng đồng dân cư ở cơ sở.
Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể về vai trò, vị trí của hoạt động văn hóa, thể thao trong đời sống xã hội, từng bước ổn định đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể dục thể thao, đồng thời bảo đảm được cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như kinh phí hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở.
Đặc biệt, nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/4/2011 về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang. Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh xây dựng xong 29 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và tất cả các xã trên địa bàn tỉnh xây dựng xong Đồ án Quy hoạch nông thôn mới… Việc xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã có vai trò vô cùng quan trọng vì đây là 02 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 06 và tiêu chí 16 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới).
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định số 2198/2010/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;
- Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;
- Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

- Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.
Chương I
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ
I. THỰC TRẠNG BỘ MÁY TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CỘNG TÁC VIÊN NGÀNH VĂN HÓA - THỂ THAO Ở CƠ SỞ
1. Thực trạng bộ máy tổ chức cán bộ, cộng tác viên văn hóa ở cơ sở
a) Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở:
Thời gian qua, hệ thống này là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao của tỉnh, là công cụ tuyên truyền, vận động sâu rộng, có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ở cơ sở; đồng thời là nơi hưởng thụ, sáng tạo và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở tỉnh nhà thời gian qua chưa phát huy được hiệu quả, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, chỉ có thể là những địa chỉ, những điểm nhằm tổ chức sinh hoạt cộng đồng như khái niệm một câu lạc bộ đại chúng, thực chất cho đến nay chưa có một cơ chế tổ chức - nhân sự - tài chính và nghiệp vụ đồng bộ đảm bảo cho các thiết chế này hoạt động như một thiết chế văn hóa thực thụ ở cơ sở.

b) Về công tác đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở:

Cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn là lực lượng nòng cốt, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, vận động thực hiện các phong trào chính trị - xã hội do các ban ngành đoàn thể phát động. Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, đa dạng, phức tạp, nhiệm vụ của người cán bộ văn hóa ở cơ sở là quản lý và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn và phát triển sự nghiệp văn hóa, đấu tranh bảo vệ truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, bài trừ văn hóa độc hại.

Tuy nhiên, số lượng và chất lượng cán bộ văn hóa ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, rất ít cán bộ được đào tạo chính quy, chuyên ngành mà phần lớn là tham dự các lớp tập huấn ngắn hạn ở trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh; một số nơi, cán bộ chính trị, đoàn thể có năng khiếu về văn hóa - nghệ thuật và một số cán bộ được đào tạo ở các chuyên ngành khác chuyển về làm công tác văn hóa quần chúng cho cơ sở. Do vậy đội ngũ này chưa thực sự mạnh và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

2. Thực trạng bộ máy tổ chức, cán bộ thể dục thể thao cơ sở
a) Hệ thống thiết chế thể dục thể thao ở cơ sở thời gian qua:
Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý ngành thể dục thể thao từ Trung ương đến cơ sở luôn luôn biến động và không ổn định, từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và chỉ đạo của ngành. Đối với xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh chưa có bộ phận chuyên trách về thể dục thể thao mà chủ yếu là cán bộ của bộ phận khác hoặc một tổ chức đoàn thể đứng ra tổ chức hoạt động, có thể nói đây là khâu yếu nhất trong hệ thống tổ chức của ngành thể dục thể thao tỉnh nhà.

b) Về công tác đào tạo sử dụng cán bộ làm công tác thể dục thể thao ở cơ sở thời gian qua:

Do thiết chế thể dục thể thao ở cơ sở chưa được hình thành nên toàn tỉnh có 79/169 xã đội ngũ cộng tác viên không có chức danh trong số cán bộ công chức cấp xã theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ; 55/169 xã không có cộng tác viên thể dục thể thao; 35/169 xã do cán bộ Văn hóa - thông tin kiêm nhiệm… nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và tổ chức hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở.

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ THAO CƠ SỞ THỜI GIAN QUA
1. Tình trạng cơ sở vật chất
Việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở thời gian qua tiến hành chậm. Toàn tỉnh mới có 54/169 xã có nhà văn hóa, đạt 31,95%; 64/169 xã có sân bóng đá, đạt 37%. Nếu theo Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở và Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 của Chính phủ về chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn thì đến năm 2010 toàn tỉnh phải có 80% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở.

2. Thực trạng kinh phí hoạt động
Thời gian qua, nguồn kinh phí cho hoạt động văn hóa và thể dục thể thao ở cơ sở chủ yếu được cấp từ ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí này không đủ chi cho hoạt động thường xuyên của ngành hàng năm.

Thời gian tới, đòi hỏi phải có một thiết chế ổn định, đủ điều kiện để tiếp nhận nhiều kênh đầu tư, nhiều nguồn đầu tư để phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao ở cơ sở.

Chương II
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO CẤP XÃ
I. QUAN ĐIỂM
1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã là một trong các thiết chế được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có như: nhà văn hóa, sân bóng đá, nhà tập thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao ở cơ sở. Có nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; là nơi hưởng thụ, sáng tạo, bảo tồn, bồi dưỡng, khai thác và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương, của dân tộc.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp xã; chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục, thể thao cấp huyện.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã phải được đầu tư xây dựng bền đẹp, có kiến trúc phù hợp với từng địa phương và được xây dựng ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất phải đi đôi với tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn và nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, có hiệu quả.

4. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã thực hiện theo chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động văn hóa - thể thao được ban hành tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao là đơn vị sự nghiệp, được ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị và bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
- Tạo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa xã hội thông qua việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất phục vụ lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện mục tiêu “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

2. Mục tiêu cụ thể
- Năm 2012 tiến hành xây dựng thí điểm ở từng huyện, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho mỗi địa phương từ 02 đến 03 xã để rút kinh nghiệm như lộ trình Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang đã đề ra. Từ 2013 - 2015, tiến hành xây dựng ở các xã, phường, thị trấn đã được công nhận và đang xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa;

- Đến năm 2015, có từ 25 - 30% số xã trong toàn tỉnh thành lập và xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã;

Toàn tỉnh có từ 45 - 50% cán bộ văn hóa, thể thao cấp xã đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa hoặc thể dục thể thao từ trung cấp trở lên.

- Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện theo tiến độ chung của tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 có từ 50 - 60% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và sân bóng đá cấp xã theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở ấp và khu phố trong toàn tỉnh.

Chương III
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO CẤP XÃ
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Chức năng
Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Nhiệm vụ
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm, trình Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) phê duyệt; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - thể thao trong phạm vi xã, phường, thị trấn;

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể ở cấp xã để tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn; hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao ở các khu dân cư trên địa bàn; xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ chuyên môn, cộng tác viên; quản lý tài sản, tài chính được giao theo chế độ hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí;

- Tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do cấp huyện tổ chức.
3. Quyền hạn
- Kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quản lý văn hóa - thể thao cấp trên về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã;

- Được ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; trợ cấp cán bộ, cộng tác viên và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Được cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội thao, hội diễn do cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức;

- Được mời những người có chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực văn hóa - thể thao để chỉ đạo, hướng dẫn hoặc dàn dựng các chương trình hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã theo quy định;

- Được liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có như: Nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao hoặc đài truyền thanh, trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường , thị trấn.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp xã, sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa cấp huyện và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.
3. Tổ chức, cán bộ
- Chủ nhiệm:

Là công chức xã, phường, thị trấn, phụ trách về văn hóa - xã hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã;

Chủ nhiệm phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp về chuyên ngành văn hóa - xã hội hoặc thể dục thể thao trở lên.

- Phó Chủ nhiệm: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.

- Cán bộ, chuyên môn, nghiệp vụ không chuyên trách là những người đã qua đào tạo, tập huấn về: văn nghệ quần chúng; hướng dẫn viên thể dục thể thao; tuyên truyền viên; kẻ vẽ; thư viện, bảo tàng; kỹ thuật viên (âm thanh, ánh sáng, truyền thanh); phương pháp viên, công tác câu lạc bộ, công tác đội...;
- Cộng tác viên là thành viên các ngành, đoàn thể ở địa phương và những người tự nguyện, nhiệt tình, có khả năng tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao.

4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động
a) Cơ sở vật chất:

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn được Nhà nước giao đất sử dụng thuộc quỹ đất dành cho phúc lợi văn hóa - xã hội với diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt;

- Quy mô Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn: theo quy hoạch tập trung, gồm các thành phần, chức năng chính:

+ Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn: Là hội trường đa năng (với quy mô tối thiểu 250 chỗ ngồi), dùng để tổ chức các hoạt động học tập cộng đồng, đồng thời tối thiểu phải có 05 phòng chức năng để hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, triển lãm; phòng đọc sách báo, đài truyền thanh xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài trời;
+ Cụm các công trình thể dục thể thao: Có ít nhất một công trình thể dục thể thao như sân tập thể thao; nhà tập luyện thể thao; hồ bơi và các công trình thể thao khác.

+ Sân bóng đá có diện tích tối thiểu 90m x 120m, ở hai đầu sân bóng đá có thể bố trí sân bóng chuyền, sân nhảy cao, nhảy xa, sân đẩy tạ và một số môn thể thao dân tộc của địa phương. Đối với các địa phương khó khăn về quỹ đất, có thể xây dựng sân bóng đá mi - ni.
Có đủ công trình phụ trợ cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao như: nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa…

b) Trang thiết bị:

- Bàn, ghế hội trường; phông màn; thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, phục trang chuyên dùng hoạt động văn nghệ; thiết bị truyền thanh, tủ giá sách, báo, tạp chí...;

- Trang thiết bị thể dục thể thao: Các dụng cụ thể dục thể thao chuyên dùng đảm bảo có đủ theo công trình và môn thể thao. 

c) Kinh phí hoạt động:

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã là đơn vị sự nghiệp được ngân sách Nhà nước đầu tư và hỗ trợ theo kế hoạch được phân bổ hàng năm.

5. Số lượng cán bộ, cộng tác viên và chế độ thù lao:
- Cán bộ quản lý có trình độ trung cấp về văn hóa, thể dục thể thao trở lên, được hưởng phụ cấp chuyên trách và kiêm nhiệm, mỗi Trung tâm có từ 02 - 03 người.
- Cán bộ nghiệp vụ có chuyên môn về văn hóa, thể thao được hợp đồng và hưởng thù lao như cán bộ không chuyên trách, trước mắt mỗi Trung tâm được hợp đồng tối đa 05 cộng tác viên thường xuyên. Nguồn kinh phí chi trả thù lao cho đối tượng này được lấy từ nguồn thu dịch vụ, thu hội phí, thu từ xã hội hóa của Trung tâm.
- Công chức văn hóa - xã hội cấp xã là Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; cán bộ cấp xã kiêm nhiệm nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã được hưởng lương, chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Những người hoạt động không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã được hưởng chế độ theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nghị quyết số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
6. Nội dung, phương thức hoạt động:
a) Hoạt động tuyên truyền cổ động: Tổ chức các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên đài truyền thanh, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng văn nghệ cổ động tại trung tâm và ở các khu dân cư trên địa bàn, phục vụ các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Hoạt động văn nghệ quần chúng: Xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; các tổ, đội văn nghệ; bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ làm nòng cốt cho phong trào; tổ chức biểu diễn văn nghệ, các cuộc liên hoan, giao lưu hội diễn văn nghệ quần chúng hàng năm; tổ chức đón các đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp về biểu diễn tại địa phương; khai thác, bảo tồn các làn điệu dân ca, bộ môn nghệ thuật cải lương, các diễn xướng dân gian… truyền thống ở địa phương;
c) Hoạt động thể dục thể thao: Xây dựng và phát triển phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tăng số lượng người, gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian ở địa phương, đưa vào hoạt động của các lễ hội truyền thống, ngày Hội văn hóa thể thao ở các cấp; tổ chức các giải và Đại hội thể dục thể thao định kỳ;

d) Hoạt động câu lạc bộ: Xây dựng và phát triển các loại hình câu lạc bộ sở thích, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên;

đ) Hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ngày giỗ, ngày tết và các hình thức sinh hoạt văn hóa - xã hội ở địa phương; xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, giao tiếp, ứng xử văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng; bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên, môi trường và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các tệ nạn xã hội;

e) Hoạt động triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Giúp Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã, phường, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Ấp văn hóa, Khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và các danh hiệu văn hóa nơi công cộng;

g) Các hoạt động văn hóa - thể thao khác: Tổ chức các hoạt động dịch vụ về văn hóa - thể thao; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa - thể thao, điểm hoạt động thể dục thể thao ở các ấp, khu phố; xây dựng tủ sách, phong trào đọc và làm theo sách báo; tham gia các hội thi, hội diễn, thi đấu thể dục thể thao… do ngành cấp trên tổ chức; phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp xã tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí phục vụ trẻ em và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

7. Tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn.
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	Các xã
	Phường, thị trấn

	1
	Diện tích đất được sử dụng
	Diện tích đất quy hoạch khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã (không tính diện tích sân Bóng đá)
	Tối thiểu 1.500 m2

Tối đa 2.500 m2
	Tối thiểu 1.500 m2

Tối đa 2.500 m2

	2
	Quy mô xây dựng
	2.1. Hội trường Văn hóa đa năng
	Tối thiểu 250 chỗ ngồi
	Tối thiểu 250 chỗ ngồi

	
	
	2.2. Phòng chức năng nhà văn hoá đa năng (hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh; câu lạc bộ; hoặc nhóm môn thể thao đơn giản)
	05 phòng
	05 phòng

	
	
	2.3. Sân bóng đá
	- Sân bóng đá tối thiểu 90m x 120m (không tính diện tích các sân khác) 

- Có thể xây dựng sân bóng đá mi - ni
	- Sân bóng đá tối thiểu 70m x100m (không tính diện tích các sân khác)

- Có thể xây dựng sân bóng đá mi - ni

	
	
	2.4. Công trình phụ trợ Trung tâm Văn hóa, Thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa)
	Có đủ
	Có đủ

	3
	Trang thiết bị
	3.1. Hội trường Văn hóa đa năng có đủ: Bàn, ghế, giá, tủ, trang bị âm thanh, ánh sáng, thông gió, đài truyền thanh
	Có đủ
	Có đủ

	 
	 
	3.2. Dụng cụ thể dục thể thao đảm bảo theo công trình thể dục thể thao và các môn thể thao của từng xã, phường, thị trấn.
	Có đủ
	Có đủ

	4
	Cán bộ
	4.1. Cán bộ quản lý: có trình độ trung cấp về văn hóa, thể dục thể thao trở lên; được hưởng phụ cấp chuyên trách và kiêm nhiệm
	Từ 02 - 03 người
	Từ 02 - 03 người

	 
	 
	4.2. Cán bộ nghiệp vụ có chuyên môn về văn hóa, thể thao; được hợp đồng và hưởng thù lao không chuyên trách
	Có 05 cộng tác viên thường xuyên
	Có 05 cộng tác viên thường xuyên

	5
	Kinh phí hoạt động
	5.1. Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, ổn định hàng năm.
5.2. Thù lao cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách được quy định tại Thông tư liên tịch 03/2010/TTTL- BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 12 tháng 5 năm 2010
	Đảm bảo kinh phí theo kế hoạch được phân bổ hàng năm
	Đảm bảo kinh phí theo kế hoạch được phân bổ hàng năm

	6
	Hoạt động văn hóa văn nghệ
	6.1. Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị
	12 cuộc/ năm
	12 cuộc/ năm

	
	
	6.2. Liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng
	04 cuộc/ năm
	04 cuộc/ năm

	
	
	6.3. Duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ
	05 câu lạc bộ trở lên
	05 câu lạc bộ trở lên

	
	
	6.4. Thư viện, phòng đọc sách, báo
	Hoạt động tốt
	Hoạt động tốt

	
	
	6.5. Hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu phố văn hóa, nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc
	Hoạt động tốt
	Hoạt động tốt

	
	
	6.6. Thu hút nhân dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động, sáng tạo văn hóa
	Tối thiểu 30% trở lên/tổng số dân
	Tối thiểu 30% trở lên/tổng số dân

	7
	Hoạt động thể dục thể thao
	7.1. Thi đấu thể thao
	06 cuộc/ năm
	06 cuộc/ năm

	
	
	7.2. Thu hút nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
	Tối thiểu 20%/tổng số dân
	Tối thiểu 25%/tổng số dân

	8
	Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em
	Thu hút trẻ em trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động văn hóa, thể thao
	Đạt 30% thời gian hoạt động
	Đạt 30% thời gian hoạt động

	9
	Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ
	Chỉ đạo, hướng dẫn Điểm sinh hoạt văn hóa, khu thể thao ấp, khu phố hiện có
	Đạt 100%
	Đạt 100%


Chương IV
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP
1. Các cấp ủy Đảng và chính quyền, lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt Đề án.

2. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh phải tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể dục thể thao.

3. Tăng cường đầu tư và phát triển quỹ đất, cơ sở vật chất sân bãi, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên và kinh phí hoạt động cho Trung tâm Văn hóa thể thao cấp xã.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi đối với việc thực hiện và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao cấp xã.

II. TIẾN HÀNH XÂY DỰNG ĐIỂM, RÚT KINH NGHIỆM VÀ NHÂN RA DIỆN RỘNG
1. Từng huyện, thị xã Gò Công, Thành phố Mỹ Tho tiến hành xây dựng 02 - 03 xã, phường điểm để rút kinh nghiệm, sau đó nhân ra diện rộng.

2. Tiến hành xây dựng các xã, phường thị trấn đã được công nhận là đơn vị văn hóa đến năm 2012, kế đến là các xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa theo kế hoạch hàng năm.

3. Bổ sung vào tiêu chí xét công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa quy định: địa phương đã thành lập được Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã.

4. Thực hiện theo tiến độ chung của tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

III. THỰC HIỆN TỐT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THỂ THAO CƠ SỞ
Thực hiện tốt các chính sách về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, cộng tác viên công tác ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã theo quy định.

IV. ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO
1. Huy động mọi nguồn lực sẵn có ở địa phương phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

2. Có cơ chế, chính sách phù hợp để tăng cường xã hội hóa, góp phần tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và giải thưởng phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm điều hành Đề án, phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra định kỳ, 6 tháng và hàng năm đối với việc xây dựng và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện Đề án định kỳ 6 tháng và hàng năm.
2. Báo cáo điển hình giữa các địa phương làm tốt, động viên khen thưởng kịp thời và tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm đề ra giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai, quán triệt Đề án đến các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở.

2. Sở Tài chính phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng dự toán và bố trí nguồn kinh phí để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động cho Trung tâm.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chủ động phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện quy hoạch quỹ đất, lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho việc xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; chỉ đạo toàn diện việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể liên quan thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ sở trong toàn tỉnh.

5. Đề nghị thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ủy ban Mặt trận và đoàn thể các cấp tham gia phối hợp với chính quyền các cấp triển khai thực hiện Đề án đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
